
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Kính lúp cầm tay Chiếc 3

2 Kính hiểm vi Chiếc 3

3 Cân 1 kg Chiếc 1

4 Cân 5 kg Chiếc 1

5 Kéo cắt cành Chiếc 2

6 Dao ghép Chiếc 4

7 Cưa Chiếc 1

8 Cuốc Chiếc 3

9 Cào Chiếc 3

10 Xẻng Chiếc 3

11 Dao phát Chiếc 3

12 Thước dây Chiếc 1

13 Thước dđo độ cao Chiếc 1

14 Thước kẹp kính Chiếc 6

15 Thước chữ A Chiếc 1

16 Máy đo pH Chiếc 1

17 Hộp đựng mẫu côn trùng Chiếc 10

18 Lồng nuôi sâu hại và thiên địch Chiếc 18

19 Máy làm đất Chiếc 1

20 Máy bơm nước Chiếc 1

21 Bình phun thuốc BVTV Chiếc 1

22 Máy chiếu Chiếc 1

23 Phông chiếu Bộ 1

24 Máy vi tính Bộ 1

Tổng: 71
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